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1 nk2-0240 Bùi Nguyên Khôi 27/04/2014 TH Ngọc Khánh 1 1a5

2 nk2-0105 Đỗ Đức Minh 17/02/2014 TH Ngọc Khánh 1 1a2

3 nk2-0189 Nguyễn Trúc Linh 31/01/2014 TH Ngọc Khánh 1 1a4

4 nk2-0107 Nguyễn Hữu Minh 16/01/2014 TH Ngọc Khánh 1 1a2

5 nk2-0281 Phan Anh Khoa 23/05/2014 TH Ngọc Khánh 1 1a6

6 nk2-0299 Lại Tăng Thành Vinh 07/09/2014 TH Ngọc Khánh 1 1a6

7 nk2-0634 Nguyễn Đình Gia Bách 04/12/2013 TH Ngọc Khánh 2 2a7

8 nk2-0645 Nguyễn Thế Hưng 11/11/2013 TH Ngọc Khánh 2 2a7

9 nk2-0636 Trần Khánh Duy 09/03/2013 TH Ngọc Khánh 2 2a7

10 nk2-0499 Phạm Chí Bách 23/09/2013 TH Ngọc Khánh 2 2a4

11 nk2-0582 Nguyễn Bảo Uyên 18/11/2013 TH Ngọc Khánh 2 2a5

12 nk2-0589 Nguyễn Quang Bảo Châu 01/11/2013 TH Ngọc Khánh 2 2a6

13 nk2-0874 Nguyễn Quang Huy 05/09/2012 TH Ngọc Khánh 3 3a5

14 nk2-1016 Nguyễn Hoàng Bảo Hân 15/02/2012 TH Ngọc Khánh 3 3a8

15 nk2-0895 Lê Minh Quân 02/03/2012 TH Ngọc Khánh 3 3a5

16 nk2-1014 Nguyễn Minh Hải 30/11/2012 TH Ngọc Khánh 3 3a8

17 nk2-1065 Mai Gia Hưng 04/08/2012 TH Ngọc Khánh 3 3a9

18 nk2-0893 Nguyễn Nam Phong 22/08/2012 TH Ngọc Khánh 3 3a5

19 nk2-1126 Nguyễn Tố Quyên 17/08/2011 TH Ngọc Khánh 4 4a1

20 nk2-1125 Nguyễn Minh Quang 28/10/2011 TH Ngọc Khánh 4 4a1

21 nk2-1375 Nguyễn Đức Kiên 16/12/2011 TH Ngọc Khánh 4 4a7

22 nk2-1293 Trương Nhật Nguyệt 08/11/2011 TH Ngọc Khánh 4 4a5
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23 nk2-1317 Trà Khánh Chi 05/10/2011 TH Ngọc Khánh 4 4a6

24 nk2-1373 Nguyễn Hoàng Khánh 30/04/2011 TH Ngọc Khánh 4 4a7

25 nk2-1521 Hoàng Hiểu Nhi 05/1/2010 TH Ngọc Khánh 5 5c

26 nk2-1404 Vũ Quỳnh Chi 20/05/2010 TH Ngọc Khánh 5 5a

27 nk2-1507 Trương Bảo Khánh 24/11/2010 TH Ngọc Khánh 5 5c

28 nk2-1574 Trịnh Cẩm Tú 07/2/2010 TH Ngọc Khánh 5 5d

29 nk2-1502 Nguyễn Chí Hiếu 25/03/2010 TH Ngọc Khánh 5 5c

30 nk2-1523 Nguyễn Bảo Sơn 02/12/2010 TH Ngọc Khánh 5 5c
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